
Số TT Lô đất số Diện tích (m
2
/lô) Ghi chú

LK-01 21 2454,0

1 01(360) 131,2

2 02(361) 108,0

3 03(362) 108,0

4 04(363) 108,0

5 05(364) 108,0

6 06(366) 108,0

7 07(367) 108,0

8 08(368) 108,0

9 09(369) 108,0

10 10(370) 108,0

11 11(371) 152,7

12 12(379) 192,6

13 13(380) 108,0

14 14(381) 108,0

15 15(382) 108,0

16 16(383) 108,0

17 17(384) 108,0

18 18(385) 108,0

19 19(386) 108,0

20 20(387) 108,0

21 21(388) 141,5

LK-02 16 1.755,6

1 01(372) 115,3

2 02(373) 108,0

3 03(374) 108,0

4 04(375) 108,0

1. Khu dân cư thôn Đồng Lim, xã Ngọc Lý (giai đoạn 1), huyện Tân Yên

 BIỂU TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐẤU GIÁ QSD 111 LÔ ĐẤT Ở                                                                                                                                                                    

Tại các xã Ngọc Lý, Phúc Hòa, Lam Cốt, Lan Giới,  huyện Tân Yên

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /11/2022 của Phòng TN&MT huyện)



Số TT Lô đất số Diện tích (m
2
/lô) Ghi chú

5 05(376) 108,0

6 12(389) 120,6

7 13(390) 108,0

8 14(391) 108,0

9 15(392) 108,0

10 16(393) 108,0

11 17(394) 108,0

12 18(395) 108,0

13 19(396) 108,0

14 20(397) 108,0

15 21(398) 108,0

16 22(399) 115,7

Cộng 37 4.209,6

1 01(379) 181,6

2 01(380) 117,0

3 03(381) 117,0

4 04(382) 117,0

5 05(383) 117,0

6 06(384) 117,0

7 07(385) 117,0

8 08(386) 117,0

9 09(387) 117,0

10 10(388) 117,0

11 11(389) 117,0

12 12(390) 117,0

13 13(392) 137,8

14 14(393) 117,0

15 15(394) 117,0

16 16(395) 117,0

17 17(396) 117,0

18 18(397) 117,0

19 19(398) 117,0

2. Khu dân cư Cửa Làng, thôn Quất Du 1, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên



Số TT Lô đất số Diện tích (m
2
/lô) Ghi chú

20 20(399) 117,0

21 21(400) 117,0

22 22(401) 117,0

23 23(402) 117,0

24 24(403) 117,0

25 25(405) 165,2

26 26(406) 105,0

27 27(407) 105,0

28 28(408) 105,0

29 29(409) 105,0

30 30(410) 105,0

31 31(411) 134,3

32 32(412) 138,0

33 33(413) 105,0

34 34(414) 105,0

35 35(415) 105,0

36 36(416) 105,0

37 37(417) 105,0

38 38(418) 137,2

39 39(420) 193,6

40 40(421) 135,3

41 41(422) 125,4

42 42(423) 111,9

43 43(424) 175,3

Cộng 43 5.259,6

LK-01 5 581,5

1 01(886) 113

2 02(885) 117,5

3 05(876) 111

4 06(875) 116

5 07(874) 124

LK-02 6 680,7

1 01(888) 119,1

2 02(887) 112

3 03(882) 111,9

4 04(881) 111

5 05(876) 109,4

6 06(873) 117,3

                   3. Cụm dân cư Chợ cũ, thôn Chản, xã Lam Cốt, huyện Tân 



Số TT Lô đất số Diện tích (m
2
/lô) Ghi chú

Cộng 11 1.262,2

1 01(543) 126,0

2 02(544) 126,0

3 03(545) 126,0

4 04(546) 126,0

5 05(547) 126,0

6 06(548) 126,0

7 07(549) 126,0

8 08(550) 126,0

9 09(553) 126,0

10 10(554) 126,0

11 11(555) 126,0

12 12(556) 126,0

13 13(557) 126,0

14 14(558) 126,0

15 15(559) 126,0

16 16(560) 126,0

17 17(561) 126,0

18 18(562) 126,0

19 19(563) 126,0

20 20(564) 126,0

Cộng 20 2520,0

Cộng tổng 111 13251,4

4. Khu dân cư Đồng Giếng, thôn Ngòi Lan, xã Lan Giới, huyện Tân Yên
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